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Thông số kỹ thuật

Model.

Công nghệ lọc Quang xúc tác

Nguồn cấp

KL-W02E

Đầu vào：AC220V 50/60Hz Đầu ra：DC24V

 Diện tích※１ ~37㎡  (60 phút）

Chế độ lưu lượng gió Cao Thấp Im Lặng

Công suất  （W）

Độ ồn  （ｄB）

cCng suất chế 
độ nghỉ （W）

0.7

Kích thước （㎜）

Trọng lượng （㎏）

Dây nguồn （m） ~3.5

※ Diện tích khử mùi hoàn toàn trong 60 phút (tùy thuộc vào môi trường)  

Màu trắng

Chân đế (Tùy chọn) 

Phụ kiện

Tên phụ kiện Chân đế KL-W01 (Tùy chọn)

     Cải thiện 
    hiệu suất!

  38㎡ (409f t ² ) /giờ 

Máy lọc khí quang xúc tác

Turned K KL-W02

Hiểu rõ về sản phẩm 
Điện
● Được tính toán dựa trên giá điện mới là 27 yên/kWh (đã bao gồm thuế).. ●Điều này thay đổi tùy thuộc vào mùa và điều kiện của phòng.

Cách sử dụng sản phẩm
●Đây không phải là thiết bị y tế. ●  Do khí carbon monoxide sinh ra trong quá trình đốt cháy, bao gồm cả dầu, nên không thể loại bỏ hoàn toàn 
khí này khỏi các thiết bị sử dụng khí đốt; cần phải thông gió vừa phải khi sử dụng, ví dụ như các máy sưởi dầu.

Bảo hành 1 năm
Vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hữu Phát
Hotline: 0901 900 600

Cảnh báo an toàn
●Vui lòng đọc kỹ "hướng dẫn sử dụng" trước khi dùng và sử dụng thiết bị  đúng cách.
●Khi sử dụng với thiết bị đốt nhiên liệu, vui lòng thông gió.
   Có thể xảy ra ngộ độc khí carbon monoxide.

Hotline (＋84) 901 900 600
24/7

Kaltech  Corporation
〒541-0059 3-3-7  Bakuro-machi, Chuo-ku, Osaka 
www.kaltec.co.jp（Corporate website）

Nhà phân phối:
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ Hữu Phát
Hotline: 0901 900 600

●Để cải tiến sản phẩm, chúng tôi có thể thay đổi một số thông số kỹ thuật và hình thức mà không cần báo trước. Ngoài ra, xin lưu ý rằng màu sắc của sản phẩm trong catalogue này có thể hơi khác so với thực tế khi in..
●Trong số các mẫu được liệt kê trong danh mục này, một số mẫu có thể đã hết hàng, vì vậy vui lòng kiểm tra với chúng tôi trước khi lựa chọn. Nội dung của danh mục này được cập nhật đến tháng 11 năm 2019.
EN_KL-W02_Catalog_E_2309
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38㎡(409ft²)KL - W02 1 5 0 %NEW

Công nghệ ーCông nghệ quang xúc tác Kaltech

Công nghệ chất xúc tác quang độc đáo của
chúng tôi là công nghệ thế hệ mới.

“ Thiết bị lọc &
  khử mùi không khí”

Cấu trúc Side-flow (Công nghệ quang xúc tác nguyên bản）

Công nghệ quang xúc tác độc quyền của Kaltech, "Cấu trúc Side-
flow", oxy hóa và khử mùi hoàn toàn bằng cách hướng luồng 
không khí theo chiều ngang vào bộ lọc quang xúc tác, 
giúp thanh lọc không khí thành không khí trong lành và sạch sẽ.

       Bộ lọc
quang xúc tác

Bo mạch LED

  Quạt

Bộ lọc thô

Không khí
  Ô nhiễm

Mặt trước

Không khí
     sạch

  Chất 
hữu cơ

Bộ lọc quang xúc tác phân hủy 
 oxy hóa

phân hủy
 oxy hóa

phân hủy
 oxy hóa

Không khí sạch
Nước

H2O

  Khí 
cacbonic

CO2

Kết quả  ー  Bộ lọc quang  xúc tác giúp giảm thiểu nhiều loại mùi hôi.

Khả năng khử mùi và khử trùng tuyệt vời nhờ bộ lọc quang xúc tác.

Loại bỏ hiệu quả acetaldehyde  ※1

   Mùi
thú cưng

   Mùi 
ẩm mốc

  Mùi 
mồ hôi

  Mùi
Toilet  

   Mùi
lão hóa

   Mùi
nấu ăn

Sự so sánh       60%
  với mật độ ban đầu

40%

20%

0%

LThời gian chiếu ánh sáng (phút)

※Đây là không gian thử nghiệm, không phải không gian đang được sử dụng thực tế.
※1. Đánh giá không gian: 1㎥ (trong nhà), đo đạc: 92 L ống dò khí sản xuất tại trung tâm kỹ thuật khí, mật độ ban đầu: 6,25 ppm.

Chức năng ー  Thiết kế chức năng theo quan điểm người sử dụng

Cảm biến mùii Độ nhạy phù hợp với môi trường

Có chế độ độ nhạy cảm biến 
Độ nhạy của cảm biến có thể  điều chỉnh phù hợp với môi trường. 

Có thể cài đặt chế độ mùi cho nhiều tình huống khác nhau.

Bảo dưỡng Dễ dàng, không cần thay bộ lọc

Ngâm và làm sạch mỗi 3 tháng một lần

   Cách 
làm sạch

4 inch

Nước hoặc nước ấm

* Nên sử dụng thùng 4,5 lít để ngâm bộ lọc.

Được trang bị một tính năng giúp 
việc lắp đặt trở nên đơn giản.

Dễ dàng gắn lên tường! 
Hướng dẫn lắp đặt

Hướng dẫn lắp đặt

Hướng dẫn  định vị vị trí
và góc

Đưa về vị trí nằm
ngang Máy thủy 
bình

Cải thiện hiệu suất 50% 
   So sánh với KL-W01

KL  -  W01

  Quang xúc tác
Khả năng làm giảm mùi

1  0  0  %

*Không gian áp dụng

25㎡(279ft²)

Thời gian giảm mùi 50%
(Acetaldehyde)

Khoảng  9 phút

Khoảng 6 phút

＊Đây là không gian thử nghiệm, không phải không gian thực tế đang sử dụng. Khả năng khử mùi bằng xúc tác quang được tính bằng chỉ số thể tích không khí × hiệu suất khử mùi.

Thiết kế ー Phù hợp với mọi không gian

Thiết kế  đơn giản, hài 
hòa với nhiều không 
gian khác nhau.

Các sản phẩm của Kaltech chủ yếu được thiết kế để

tối ưu hóa chức năng của chúng. Chúng tôi cũng 

theo đuổi những thiết kế đơn giản và tiện dụng, hài 

hòa với nội thất và không gian xung quanh.

Ngữ cảnh sử dụng được đề xuất

Phòng khách sạn/Bệnh viện Văn phòng/Phòng hội nghị  Nhà hàng         Tiệm cắt tóc/Salon tóc       Không gian chung

Trang bị tiêu chuẩn: 
Khuôn siêu mịn, 
chỉ rộng 7 mm.

Ẩn tất cả các dây 
điện gây khó chịu
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